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Phụ lục 2


I.
 Danh sách các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


	TT
	Tên khu/điểm du lịch
	Số lượng
	Địa chỉ
	Thông tin liên hệ

	Tổng số
	39
	
	

	I
	Khu du lịch
	01
	
	

	1
	Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ
	
	Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (nay là xã Nghĩa Phương)
	Phạm Quang Tuấn
Phó Trưởng Ban quản lý ĐT: 0916998128

	II
	Điểm du lịch cộng đồng 
	03
	
	

	1
	Điểm du lịch cộng đồng Bản Ven
	
	Xã Xuân Lương, huyện Yên Thế ( nay là xã Xuân Lương)
	Ngô Cao Kiên, Giám đốc HTX 0963012666

	2
	Điểm du lịch cộng đồng thác Ba Tia
	
	Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (nay là thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử)
	Hoàng Duy Tùng, Giám đốc HTX

ĐT: 0359109000

	3
	Điểm du lịch cộng đồng Bản Mậu
	
	Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động ( nay là thôn Mậu, xã Tây Yên Tử
	Triệu Thị Hoa, Giám đốc HTX

ĐT: 0357315303

	III
	Điểm du lịch sinh thái 
	06
	
	

	1
	Điểm du lịch sinh thái, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
	
	Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ( nay là Phường Việt Yên)
	Nguyễn Tuấn Dương.  Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0915241465

	2
	Điểm du lịch sinh thái Bầu Tiên
	
	Thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ( nay là xã Kiên Lao)
	Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc

ĐT: 0988004131

	3
	Điểm du lịch Sinh thái Hoa Quả Sơn
	
	Thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ( nay là tổ dân phố Xẻ Cũ, Phường Chũ). 
	Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc HTX

ĐT: 0967921973

	4
	Điểm du lịch sinh thái Đồng Thông
	
	Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (nay là thôn Mậu, xã Tây Yên Tử)
	Phạm Văn Chiến, Giám đốc HTX

ĐT: 0915045946

	5
	Điểm du lịch sinh thái Làng Tôi
	
	Thôn Hương, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (nay là Thôn Hương, xã Phúc Hòa)
	Anh Giang . ĐT 0983279599



	6
	Điểm du lịch sinh thái Sâm núi Dành Đức Hạnh
	
	Thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (nay là thôn Hậu, xã Phúc Hòa)
	Trần Văn Khiển, Giám đốc HTX

ĐT:  0982221175

	IV
	Điểm du lịch
	29
	
	

	1 
	Điểm du lịch Chùa Bổ Đà
	
	Xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên ( nay là phườngVân Hà)
	Chị Thu. ĐT: 0912814828



	2 
	Điểm du lịch Chùa Vĩnh Nghiêm
	
	Xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (nay là Phường Tân An)
	Trần Văn Quỳnh PCT,trưởng ban QLDT. ĐT: 0983914987

	3 
	Điểm du lịch Sân golf dịch vụ Yên Dũng
	
	Xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng ( nay là phường Tiền Phong)
	ĐT : 0986469262

	4 
	Điểm du lịch Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám
	
	Xã Yên Thế
	Anh Thư, trưởng ban QLDT

ĐT: 0367096658

	5 
	Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang
	
	Phường Xương Giang, TP Bắc Giang ( nay là phường Bắc Giang)
	Em Hiếu. ĐT: 0912681928

	6 
	Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
	
	Xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (nay là xã Tiên Lục)
	Nguyễn Văn Tuấn, PCT, trưởng ban QLDT

0985167363

	7 
	Điểm du lịch Vườn Bonsai Neo Garden - Koifarm Takana
	
	Tiểu khu 1, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng ( nay là phường Yên Dũng)
	Huyền, ĐT: 0946272929



	8 
	Điểm Du lịch Làng Văn hóa Đông Bắc
	
	TDP Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ( nay là Phường Chũ)
	Phạm Thị Thành 

ĐT: 0358269262

	9 
	Điểm du lịch Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
	
	Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên ( nay là phường Nếnh)
	Em Nhã: ĐT: 0382953216



	10 
	Điểm du lịch tâm linh - sinh thái núi Dành
	
	Thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ( nay là thôn Hậu, xã Phúc Hòa)
	Anh Thân PCT xã, trưởng ban

ĐT: 0942983111 

	11 
	Điểm du lịch Vạn hoa Hồ Va
	
	Thôn Trại, xã Đông Phú, huyện Lục Nam ( nay là thôn Trại Va, xã Đông Phú)
	Trịnh Tiến Tâm, Giám đốc HTX 

ĐT: 0981933789



	12 
	Điểm du lịch Bảo tàng tỉnh Bắc Giang
	
	Số 06 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang ( nay là phường Bắc Giang)
	Phùng Thị Mai Anh, Giám đốc 

ĐT. 0899259696



	13 
	Điểm du lịch Sun Hill
	
	Thôn Ao Vè, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam ( nay là thôn Ao Vè, xã Trường Sơn)
	Lưu Xuân Đông, Giám đốc HTX

ĐT. 0912164002



	14 
	Điểm du lịch Bản Meo
	
	Thôn Cầu Meo, xã Nam Dương, thị xã Lục Ngạn (nay là Thôn Cầu Meo, xã Nam Dương)
	Hoàng Tuấn Luyện, Giám đốc HTX. ĐT: 0966984555



	15 
	Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Dâu
	
	Thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành ( nay là phường Trí Quả)
	Nguyễn Văn Chính, PCT, Trưởng ban QLDT. ĐT: 0987542320

	16 
	Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp
	
	Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành (nay là phường Trí Quả)
	Nguyễn Văn Chính, PCT, Trưởng ban QLDT. ĐT: 0987542320

	17 
	Di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương
	
	Thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành (nay là phường Thuận Thành)
	Nguyễn Hữu Hoán, PCT, trưởng ban QLDT. ĐT: 0968930670

	18 
	Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích
	
	Thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du (nay là xã Phật Tích)
	Lê Anh Dũng, PCT, Trưởng ban QLDT. ĐT: 0915541976

	19 
	Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý
	
	Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (nay là Phường Từ Sơn)
	Cụ Nguyễn Tiến Chiến, Trưởng Ban ĐT: 0913389053

	20 
	Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
	
	Thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn ( nay là phường Phù Khê)
	Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh số 2. 

ĐT: 0904154689

	21 
	Di tích Văn Miếu Bắc Ninh
	
	Khu 10, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh( nay là phường Võ Cường)
	Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh số 2

ĐT: 0904154689

	22 
	Di tích đền Tam Phủ
	
	Bãi Nguyệt Bàn, xã Cao Đức, huyện Gia Bình ( nay là xã Cao Đức)
	Lại Đình Tế, PCT xã, Trưởng ban  QLDT. ĐT: 0983460008

	23 
	Di tích đền thờ Lê Văn Thịnh
	
	Thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình (nay là xã Đông Cứu)
	Nguyễn Thanh Tùng, PCT xã, Trưởng ban  QLDT

ĐT: 0962493666

	24 
	Thôn Viêm Xá (Khu Diềm)
	
	Khu phố Diềm, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh ( nay là phường Kinh Bắc)
	Nguyễn Thị Hiền, PCT phường, Trưởng ban QLDT

ĐT: 0982710567

	25 
	Di tích đền Bà Chúa Kho
	
	Khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh (nay là phường Vũ Ninh)
	Nguyễn Thị Hải, PCT phường, Trưởng ban quản lý di tích

ĐT: 0949986833

	26 
	Di tích Đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt
	
	xã Tam Giang, huyện Yên Phong (nay là xã Tam Giang)
	Chu Văn Tiến, PCT, Trưởng ban QDLDT. 0915448739

	27 
	Cụm di tích lịch sử, cách mạng Đình, Đền, Chùa Đồng Kỵ
	
	Phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn ( nay là phường Đồng Nguyên)
	Ngô Quang Huy, PCT phường, Trưởng ban QLDT

ĐT: 0966182179

	28 
	Cụm di tích Lăng và Đền thờ Cao Lỗ Vương
	
	xã Vạn Ninh và xã Cao Đức, huyện Gia Bình (nay là xã Cao Đức)
	Lại Đình Tế, PCT xã, Trưởng ban QLDT. ĐT: 0983460008

	29 
	Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng
	
	Số 225 đường Trần Phú, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


	Nguyễn Thế Nam. Phó Giám đốc Bảo tàng. ĐT: 083.668.9999


II. Danh sách một số cơ sở làng nghề, điểm văn hóa phục vụ khách thăm quan, du lịch 

	TT
	Tên địa điểm thă quan, du lịch
	Số lượng
	Địa chỉ
	Thông tin liên hệ

	1
	Bảo tàng Bắc Ninh số 2 
	
	Đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc.
	Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc. Điện thoại 0904154689

	2
	Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử
	
	Xã Tây Yên Từ, tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Kim Ngân – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử. ĐT. 0978386682 

	3
	Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ
	
	Phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Văn Luyện, PGĐ Bảo thàng Bắc Ninh số 2
ĐT: 0919379915

	4
	Gia đình Nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh (Làng tranh đân gian Đông Hồ)
	
	Phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh. Điện thoại: 0362181135

	5
	Gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế

(Làng tranh đân gian Đông Hồ)
	
	Phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Đăng Tâm. Điện thoại 0913009433

	6
	Gia đình nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả

(Làng tranh đân gian Đông Hồ)
	
	Phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Hữu Quả. 

Điện thoại: 0946204698

	7
	HTX gốm và du lịch Minh Tâm
	
	Xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh
	Đặng Thị Tâm. Điện thoại 0867613382

	8
	HTX gốm và du lịch Đức Thịnh
	
	Xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Hoa.  Điện thoại  0988725894

	9
	Cơ sở Gốm Ngọc
	
	Xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Ngọc. Điện thoại  0983864669


